
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học 2020 - 2021
ĐỀ 1:

I/ TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)   Chọn phương án đúng nhất (Mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1:Các nhân tố quan trọng thành các loại đất trên bề mặt Trái là

A. đá mẹ, sinh vật.


                                    B. đá mẹ, sinh vật, khí hậu.

  
C. sinh vật, khí hậu.

                                   D. đá mẹ, khí hậu.

Câu 2:Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ là
A. đá mẹ .
        B. sinh vật.


C. Nhiệt độ  .                    D. Nước.
Câu 3: Nguồn sinh ra thành phần khoáng của đất  là
A. đá mẹ .
        B. sinh vật.


C. Nhiệt độ  .                    D. Nước.
Câu 4: Các vòng cực là ranh giới của  

A. các vành đai ôn hòa và vành đai lạnh.


B. các vành đai ôn hòa 
C. các vành đai lạnh.




D.các vành đai nóng và vành đai ôn hòa
Câu 5:Có bao nhiêu đới khí hậu trên bề mặt trái đất?

A.3


B. 4


C. 5


D.6
Câu 6: Các đới khí hậu trên trái đất là

A.một đớí nóng, hai đới ôn hòa,  một đới lạnh
        B.hai đớí nóng, hai đới ôn hòa, một đới lạnh

C.một đớí nóng, hai đới ôn hòa, hai đới lạnh
        D.hai đớí nóng, một đới ôn hòa, hai đới lạnh

Câu 7: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là

A.gió Tín Phong
   B.gió Đông Cực
       C.gió Tây Ôn Đới

D.gió Tây Nam

Câu 8: Nước ta nằm trong đới khí hậu

A.nhiệt đới

   B.hàn đới

       C.ôn đới


           D.cận nhiệt đới

Câu 9: Sông là

A. dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
B.dòng chảy không thường xuyên trên bề mặt lục địa.
C.dòng chảy thường xuyên, không ổn định trên bề mặt lục địa.
D.dòng chảy không thường xuyên, không ổn định trên bề mặt lục địa.
Câu 10: Hệ thống sông gồm
A.dòng sông chính cùng với phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau.

B.Các lưu vực sông.
C.dòng sông chính và phụ lưu.






D.lưu lượng sông.
Câu 11: Hồ là

A.những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu ngoài đất liền.

B.những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền. 

C.Dòng chảy thường xuyên
D.những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu gần đất liền. 
Câu 12: lợi ích của sông là

A.thuỷ lợi.

        B.giao thông thuỷ, bồi đắp phù sa, du lịch.

C.du lịch.

     D.thuỷ lợi, thuỷ điện, nghề cá, giao thông thuỷ, bồi đắp phù sa, du lịch.

Câu 13: Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện:

A.diện tích lưu vực và nguồn cung cấp nước

B.diện tích lưu vực 
C.nguồn cung cấp nước.




D.Phụ lưu
Câu 14: Ở Đồng Nai có hồ nhân tạo lớn là
A. hồ Tây.

B. hồ Trị An.

C. hồ Xuân Hương.

D. hồ Tơ Nưng.
Câu 15: Hình thức vận động của nước biển và đại dương là

A.sóng.



B.sóng , thủy triều.




C.thủy triều. 



D.sóng , thủy triều và dòng biển.
Câu 16: Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu phần ngàn?
	A. 35%o
	B. 15%o
	C. 25%o
	D. 45%o


Câu 17: Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương ở nước ta là bao nhiêu phần ngàn?
	A. 35%
	B. 33%
	C. 25%
	D. 45%


Câu 18: Độ muối của nước biển phụ thuộc :

A.lượng nước sông chảy vào và độ bốc hơi của nước biển.
B.lượng nước sông chảy vào.
C.độ bốc hơi của nước biển.




D.diện tích của biển.
Câu 19: Sóng sinh ra là do 

A.động đất ngầm dưới đáy biển.

B.gió


C.núi lửa

D.bão

Câu 20: Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do

A. sức hút của Mặt Trăng và một phần của Mặt Trời 
                    B. do gió.

C.do sức hút của Mặt Trăng và Trái Đất.                             D. do sức hút của Mặt Trăng và biển.
Câu 21: Nguyên nhân sinh ra dòng biển là

A. động đất


B.núi lửa

C. gió

D.bão

Câu 22: Rừng tự nhiên nước ta chủ yếu là

A. Rừng rậm nhiệt đới.
B.rừng cây lá kim.
           C. Rừng thưa.
D.đồng cỏ.
Câu 23: Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là

A. nguồn nước.                       
B.đất đai.                C.địa hình.

  D. khí hậu.

Câu 24:Biển có độ mặn thấp nhất là

A.biển Đỏ.

B.biển Đông.

 C.biển Ban Tích.
     D.biển Hoa Đông

II/ TỰ LUẬN(4 điểm)
Câu 1: Người ta đo nhiệt độ một ngày ở Gia Kiệm lúc 5 giờ được 240C, lúc 13 giờ được 280C, lúc 21 giờ được 250C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? (2đ)

Câu 2: Sông là gì? Hệ thống sông bao gồm những gì?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI MÔN ĐỊA LÍ 6 
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm)

ĐỀ 1

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	C
	C
	A
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	A

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	C


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	· Nhiệt độ trung bình một ngày ở Gia Kiệm là:  

                                             240C + 280C + 250C
Nhiệt độ TB   = 

                                                              3

                         = 25,660C


	1

1

	2
	- Sông : là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

- Hệ thống sông: bao gồm sông chính, các phụ lưu ( các sông đổ vào sông chính), các chi lưu ( chia nước ra từ dòng chính) của một con sông.
	1

1



